133. KỸ THUẬT NUÔI CUA XANH NƯỚC LỢ

133.1. ĐIỀU KIỆN SINH THÁI:

133.1.1. Nơi cư trú:

Trong thời kỳ sống, cua biển sống ở những nơi có sinh cảnh khác nhau. Trong phôi thai được cua mẹ mang và phát triển ở vùng biển ven bờ, ấu trùng nở ra và sống phù du ở đây. 

Cua bột mới nở theo thuỷ triều dạt vào vùng nước lợ: những bãi lầy rừng sú, vẹt ven bờ biển, cửa sông nơi có đáy bùn là bùn cát hoặc đất thịt pha cát giầu mùn hữu cơ thuộc hạ triều hoặc trung triều, cua sống ở đây (khoảng 1 năm) cho đến khi thành thục sinh dục. 
133.1.2. Điều kiện môi trường:

- Cua xanh sống ở vùng nước lợ, độ pH = 7,5 – 9,2, thích hợp nhất pH = 7,5 – 8,2. 

- Cua xanh có khả năng thích ứng cao với sự thay đổi độ mặn của nước, có thể sống trong vùng gần nước ngọt đến vùng nước có độ mặn 33%0. Tuy nhiên thời kỳ đẻ trứng, ấp trứng và thời kỳ ấu trùng độ mặn trong nước thích hợp từ 28%0 đến 32%0. 

- Cua xanh phân bố rất rộng, có thể chịu đựng nhiệt độ thấp của nước, nhưng thích nghi nhất ở nhiệt độ nước 28 – 290C. 

- Cua thích nơi sinh cảnh cư trú có nhiều thực vật thủy sinh, có vùng bán ngập để đào hang trú ẩn và lột xác. 

133.1.3. Một số tập tính của cua xanh:

- Đào hang: Cua thường đào hang ở mép nước, bờ đầm có điều kiện đảm bảo ẩm ướt với độ xiên 10 – 150 so với đáy. Hang là nơi trú ẩn và lột xác của cua. 

- Bò qua bờ và vật cản: Vào mùa sinh sản, cua cái vượt qua đường và các vật cản để di cư sinh sản. Vì vậy ao nuôi phải có hàng rào che chắn, tránh cua di cư. 

- Khả năng tự vệ: Cua có tính hung dữ từ khi còn nhỏ đến trưởng thành, chúng thường đánh nhau trong thời kỳ giao vĩ hoặc lúc tranh giành thức ăn. Cua có đôi càng to khoẻ, đôi mắt tinh nhanh và bơi lội giỏi. Cua tự vệ bằng cách doạ, tấn công hoặc hy sinh chân, càng để chạy chốn trong trường hợp nguy kịch. 

- Hoạt động bắt mồi: Cua xanh ăn tạp, hoạt động mạnh vào chiều tối kiếm ăn ở đáy ao, thức ăn của cua gồm: cá tạp, tôm tép, các loại giáp xác, nhuyễn thể và rong tảo. 

- Địch hại của cua gồm có: Rắn, chim, cá dữ, chuột. . . Ngoài ra cua còn mắc một số bệnh hoặc ăn thịt đồng loại tuỳ theo các giai đoạn sinh trưởng của cua. 

133.2. KỸ THUẬT ƯƠNG GIỐNG CUA:

133.2.1. Chuẩn bị ao ương:

- Nên sử dụng ao đất để ương cua giống: cua bột có hình thái giống cua trưởng thành, thích sống ở đáy ao cát bùn hoặc bám vào các vật thuỷ sinh. Cua bột có thể sống trong nước có độ mặn dưới 15%0, thức ăn chủ yếu là động vật phù du, thức ăn tổng hợp, rong, tảo. . . 

- Ao ương tốt nhất xây dựng cạnh ao nuôi cua thương phẩm, diện tích 200 - 400m2, độ sâu khoảng 0,8 – 1,2m. Ao có cống cấp và thoát nước, có lưới chắn. 

- Ao cần được cải tạo và làm vệ sinh kỹ, rửa ao nhiều lần sau đó mới dẫn nước sạch vào ao để ương giống. Trong ao có các giá thể để cua bám vào khi lột xác. 

133.2.2. Mật độ ương cua giống: 

50 – 100 con/m2. Nếu điều kiện ao ương, thức ăn, việc cấp, tháo nước không đảm bảo thì chỉ nên thả mật độ 50cm/m2, thả cua giống đều ở 4 góc ao. 

133.2.3. Cho ăn và chăm sóc cua giống trong ao ương:
- Nếu mầu nước ao quá xấu, phải gây mầu nước cho động vật phù du phát triển làm thức ăn tự nhiên cho cua, cần bổ sung thêm thức ăn tự chế biến hoặc thức ăn công nghiệp. 

- Lượng thức ăn mỗi ngày bằng khoảng 10% trọng lượng cua giống có trong ao được chia 2 lần ăn: sáng và chiều tối. Lượng thức ăn này sẽ tăng dần theo độ tăng trưởng của cua. 

Những ngày thời tiết thay đổi, môi trường ao nuôi không tốt, cua sử dụng thức ăn kém nên giảm đỡ lượng thức ăn cho cua. 

- Thay nước thường xuyên đảm bảo môi trường nước luôn trong sạch. Phải định kỳ kiểm tra độ pH, độ mặn, nhiệt độ, oxy, các loại địch hại, các lỗ rò rỉ nước. . . 

133.3. KỸ THUẬT NUÔI CUA THƯƠNG PHẨM:

133.3.1. Chuẩn bị ao nuôi:

- Nuôi cua trong ao, đầm riêng biệt hay nuôi kết hợp trong ao đầm nuôi tôm nước lợ. 

- Ao nuôi diện tích từ 300 đến 1000m2, sâu 0,8 – 1,2m, có bờ xung quanh ao, đáy bờ rộng 3m, mặt bờ rộng 1 – 1,5m, bờ cao 1 – 1,5m, (cao hơn nước triều ít nhất 0,5m). Xung quanh bờ rào bằng đăng tre, tấm nhựa, tấm cước. . . nghiêng vào phía trong ao để bảo vệ cua bò ra khu vực nuôi. Phía trong ao cách bờ 2 – 3m đào rãnh rộng 3 – 4m xung quanh ao, giữa ao có bãi cao hơn mặt nước 0,1 – 0,3m trồng các loại thuỷ sinh và làm nơi trú ẩn cho cua. 

- Những ao nuôi cua có diện tích lớn khoảng 500 – 5000m2 và không nên thiết kế rộng qúa 2ha. Đáy ao nuôi thường có lớp bùn từ 10 đến 30cm, là bùn cát hay đất thịt pha cát. 

- Địa điểm ao nuôi cần được xây dựng ở vùng trung triều hay hạ triều (nơi có biên độ thuỷ triều nhỏ), ao phải gần nguồn nước sạch không bị ảnh hưưỏng hoá chất và nước thải công nghiệp. 

- Hình dạng của ao tuỳ thuộc vào địa hình nên có thể đa dạng nhưng tốt nhất nên xây dựng ao theo hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. 

- Ao có cống cấp và thoát nước, khẩu độ tuỳ thuộc vào diện tích ao nuôi, thông thường đường kính của ống từ 0,6 đến 1,2m. Cống thoát nước có cao trình đáy thấp hơn rãnh trong ao để thuận lợi cho việc tháo cạn khi cần thiết. 

- Tuỳ theo độ pH ở đáy áo để xác định lượng vôi cần bón. Nếu pH < 6 thì lượng vôi bột rải xuống đáy và bờ ao khoảng 25 – 30kg/360m2. Phơi đáy ao 2 – 3 ngày sau đó tháo nước vào để rửa sạch phèn. Độ mặn của nước ao có thể dao động trong phạm vi 5 – 30%0 nhưng thích hợp nhất 15 – 25%0. 

133.3.2. Mùa vụ nuôi cua:

Cua có thể nuôi quanh năm nhưng tập trung 2 vụ chính là: vụ Xuân – Hè từ tháng 4 đến tháng 8, thả giống tháng 4 – 5. Vụ Thu - Đông từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau, thả giống tháng 8 – 10. Mùa thả giống tốt nhất từ tháng 2 đến tháng 5. Mùa mưa cũng có thể nuôi được cua nhưng do những biến động về nhiệt độ, độ mặn, độ phèn sẽ có ảnh hưởng đến cua. 

133.3.3. Thả giống:

Giống cua nuôi hiện nay khai thác từ tự nhiên nhưng khi vận chuyển cần tránh gió bão, mưa nắng. 

Cua giống gồm các cỡ: Cua bột (cua rận); cua giống loại nhỏ: 250 – 300 con/1kg; Cua giống loại vừa: 60 – 150 con/1kg; Cua giống loại to: 30 – 40 con/1kg. 

Tuỳ theo kích cỡ của con giống để xác định mật độ thả cua:

+ Cỡ giống 50 – 100 con/1kg thả ở đầm rộng 2 – 3 con/m2; Thả ở ao nuôi 3 – 4 con/m2. Thời gian nuôi 5 – 6 tháng. 

+ Cỡ giống 20 – 35 con/1kg thả ở đầm rộng 1 – 2con/m2, thả ở ao nuôi 2 – 3 con/m2. Thời gian nuôi 3 – 4 tháng. 

+ Cỡ giống: 10 – 12 con/1kg. Thả ở đầm rộng 1 con/1m2, thả ở ao nuôi 2 – 3cm/m2. Thời gian gian nuôi 2 – 2,5 tháng. 

133.3.4. Chăm sóc, quản lý:

a) Cho ăn:

Cua nuôi trong ao chủ yếu dựa vào thức ăn hàng ngày được cung cấp. Thức ăn tươi sống của cua nhỏ: Cá, tôm, còng, nghêu, don, dắt. . . Lượng thức ăn hàng này bằng khoảng 4 – 6% trọng lượng cua có trong ao. Mỗi ngày cho ăn 1 lần vào chiều tối, thức ăn rải đều trong ao để tránh cho cua cắn nhau khi tranh ăn. 

Dự trữ thức ăn khô như: Tép, moi, cá vụn, . . . để cho cua ăn vào những ngày không có thức ăn tươi. Thức ăn khô cần được ngâm mềm trước khi cho cua ăn. 

b) Cấp và thay nước định kỳ theo triều con nước cường:

Mỗi ngày thay khoảng 25 – 30% lượng nước trong ao. 

Nên lấy nước tầng giữa, tránh lấy nước tầng mặt và cần kiểm tra chất lượng nước khi thay. Nước mới thay kích thích cua ăn nhiều, lột xác tốt. 

c) Kiểm tra ao nuôi:

- Thường xuyên kiểm tra bờ ao, cống, rào chắn, địch hại của cua. 

- Khoảng 2 tuần nuôi, bắt cua để kiểm tra tốc độ tăng trưởng, tình trạng sức khoẻ cũng như bệnh tật của cua. 

- Cuối giai đoạn nuôi lượng thức ăn và chất thải nhiều, nếu có điều kiện vét bớt đi, thường xuyên kiểm tra môi trường ao nuôi để xử lý kịp thời khi có hiện tượng ô nhiễm. 

d) Thu hoạch:

Thường sau khi nuôi 3 tháng cua sẽ đạt kích thước thương phẩm (khoảng 250g/con trở lên) thì tiến hành thu hoạch. Nên thu tỉa những cá thể đạt tiêu chuẩn, những cá thể không đạt tiêu chẩn thì thả lại ao để nuôi tiếp. Thu bằng cách cào, kéo vó. . . Thu hoạch xong cần xác định chính xác lượng cua đã thu hoạch để có biện pháp bổ xung lượng cua thích hợp cho vụ nuôi sau. 

133.4. Phòng trừ bệnh cho cua:

Các tác nhân gây bệnh cho cua có thể là nấm, vi khuẩn, virus, ký sinh trùng và các sinh vật gây bệnh khác. Cần lấy phương châm: phòng bệnh là chính, trị bệnh phải kịp thời. 

133.4.1. Phòng bệnh:
a) Giữ môi trường trong sạch cho cua. 

Ao, đầm, chuồng, lồng nuôi cua phải xây dựng ở nơi có nguồn nước sạch không bị ảnh hưởng hoá chất, kim loại nặng, phải được dọn tẩy thường xuyên trong quá trình nuôi cũng như sau mỗi lần thu hoạch. 

b) Tăng cường kiểm tra, quản lý, chăm sóc:

Việc nuôi cua cần có chế độ chăm sóc quản lý chặt chẽ. Hàng ngày kiểm tra 2 – 3 lần ao nuôi, quan sát tình trạng sức khoẻ của cua, khả năng sử dụng thức ăn, các hoạt động của cua, nhất là về ban đêm. 

c) Dùng thuốc phòng bệnh cho cua:

Trước khi đưa cua thả vào ao nuôi nên tẩy trùng bằng các dung dịch thuốc: Xanh Malachite 1g/m3 nước; Formalin 20 – 30ml/m3; Sulfat đồng 2 – 4g/m3 để tắm cho cua trong thời gian 20 – 30 phút. 

Cũng có thể dùng các hoá chất trên đây pha bằng 1/7 đến 1/10 nồng độ trên đây để phun trên mặt ao nhỏ. 

Để phòng bệnh qua thức ăn, có thể rửa sạch thức ăn rồi ngâm vào thuốc tím nồng độ 0,5ppm, trong 20 – 30 phút sau đó rửa lại cho sạch rồi mới cho cua ăn. Nơi có điều kiện nên cho cua ăn thức ăn chín. 

133.4.2. Phòng trị một số bệnh thường gặp:

a) Bệnh giáp xác chân tơ (Rhizocephala) ký sinh trên cua::

Hệ thống rễ của ký sinh trùng giáp xác chân tơ (gọi là rễ trong) phát triển lan toả khắp phần đầu ngực và phát triển vào trong các tổ chức cơ của chân bò và phần bụng. Ký sinh trùng đôi khi làm mất khả năng sinh sản và thay đổi nội tiết của vật chủ ảnh hưởng đến lột vỏ,  hoạt động và sinh trưởng của cua. 

- Phòng trừ bệnh: Áp dụng biện pháp tròng trừ tổng hợp. 

b) Bệnh sen biển ký sinh ở cua, ghẹ (Dichelaspis Warwickii)

Sen biển ký sinh nhiều làm cho cua, ghẹ chậm lớn, các chân tơ bám chặt vào nang, vỏ cua, ghẹ bị gây tổn thương dẫn đến hô hấp kém. 

- Phòng trị bệnh: Áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp, chưa nghiên cứu trị bệnh

c) Bệnh sun bám trên cua, ghẹ (Chelononbia Leach)

Sun bám trên vỏ và các phần phụ của cua, ghẹ làm cho chúng khó vận động và khó lột xác. 

- Phòng trị bệnh: Áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp, chưa nghiên cứu trị bệnh

d) Bệnh cua sữa – Bệnh virus dạng Herpes (Herpes like virua Disease):

Dấu hiệu của bệnh là cua bò chậm chạp, lờ đờ, chết dần trong 1 thời gian ngắn, máu trắng bệch trông giống màu nước vo gạo nên gọi là bệnh cua sữa. 

- Phòng trị bệnh: Áp dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp. Loại bỏ các con cua bị bệnh, khử trùng kỹ các ao, đầm, chuồng, lồng nuôi cua bằng các chất khử mạnh. Trị bệnh chưa nghiên cứu. 

e) Bệnh run chân do Reovirus và Rhabdovirus ở cua. 

Cua bị bệnh bỏ ăn, lờ đờ, sau đó chân run rồi tê liệt. Cua chết nhiều khi bị nhốt trong bể nên còn gọi là cua run chân. 

- Phòng trị bệnh: Áp dụng biệnh pháp phòng trừ tổng hợp. Loại bỏ cá thể bị bệnh, tẩy trùng kỹ các dụng cụ nhốt cua. Chưa có biện pháp trị bệnh. 

f) Bệnh run chân do Rickettsia:

Bệnh Rickettsia ký sinh trong các mô tim, chân bò và ruột, huyết trong làm cho cua kém ăn hoạt động yếu. Bệnh nặng chân bò run nên còn gọi là bệnh cua run chân. 


- Phòng trị bệnh: Bệnh này còn ít báo cáo về nghiên cứu phòng trị bệnh. Khi cua bị bệnh áp dụng phòng trừ tổng hợp.
